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SỐ PHẦN TEMT1030

NHÀ CHẾ TẠO Electro-Films (EFI) / Vishay

SỰ MIÊU TẢ PHOTOTRANSISTOR 950NM 1.9MM

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 93617 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BƯỚC SÓNG 950nm

VOLTAGE - COLLECTOR EMITTER BREAKDOWN (MAX) 70V

GÓC NHÌN 30°

LOẠT -

POWER - MAX 100mW

BAO BÌ Cut Tape (CT)

GÓI / CASE 2-SMD, Yoke Bend

VÀI CÁI TÊN KHÁC 751-1054-1

SỰ ĐỊNH HƯỚNG Top View

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 85°C (TA)

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 3 (168 Hours)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

MIÊU TẢ CỤ THỂ Phototransistor 950nm Top View 2-SMD, Yoke Bend

HIỆN TẠI - DARK (ID) (MAX) 200nA

HIỆN TẠI - COLLECTOR (IC) (MAX) 50mA

TEMT1030
Số Phần: TEMT1030

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Electro-Films (EFI) / Vishay

Mô tả Sản phẩm PHOTOTRANSISTOR 950NM 1.9MM

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 93617 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TEMT1030.pdf

YÊU CẦU BÁO GIÁ
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

TEMP-SENSE-5M

Nhà sản xuất của:  Siretta Ltd

Sự miêu tả:  1 WIRE TEMP SENSOR 5 METRE (BLAC
Trong kho:  1508 pcs

RFQ

TEMT1000

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR 950NM 1.9MM
Trong kho:  323630 pcs

RFQ

TEMT7100ITX01

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR 870NM 0805 SMD
Trong kho:  311974 pcs

RFQ

TEMT1020

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR 880NM 1.9MM
Trong kho:  101026 pcs

RFQ

TEMT1040

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR SMD
Trong kho:  111586 pcs

RFQ

TEMT6000X01

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  AMBIENT LIGHT SENSOR 1206 SMD
Trong kho:  58710 pcs

RFQ

TEMPCOMPRTC-RD

Nhà sản xuất của:  Energy Micro (Silicon Labs)

Sự miêu tả:  KIT REF DES TEMP COMPENS RTC
Trong kho:  3758 pcs

RFQ

TEMT7100X01

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR 870NM 0805 SMD
Trong kho:  103810 pcs

RFQ

TEMRS002

Nhà sản xuất của:  Micrel / Microchip Technology

Sự miêu tả:  PROGRAM EMBED RSLINK2 LOG-RS232
Trong kho:  4306 pcs

RFQ

TEMT7000X01

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  PHOTOTRANSISTOR 850NM SMD
Trong kho:  344218 pcs

RFQ

TEMT6200FX01

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  AMBIENT LIGHT SENSOR 0805 SMD
Trong kho:  227008 pcs

RFQ

TEMS-120-02-03.0-H-D-K-TR

Nhà sản xuất của:  Samtec, Inc.

Sự miêu tả:  .8MM TIGER EYE MICRO TERMINAL
Trong kho:  17467 pcs

RFQ
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